
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C2-1 Đinh Hoài Ân Nam 38815 A006 
2 C2-2 Nguyễn Phan Quang Anh Nữ 11-10-2004 A678
3 C2-3 Nguyễn Thị Hồng Ánh Nữ 10/14/06 A039
4 C2-4 Lê Phạm Thiên Bảo Nam 09/01/2006 A057
5 C2-5 Nguyễn Đức Gia Bảo Nam 2/5/2006 A047
6 C2-6 Đinh Viết Cảnh Nam 24/6/2006 A059
7 C2-7 Lê Thị Huỳnh Giao Nữ 31/05/2006 A126
8 C2-8 Nguyễn Văn Hà Nam 04/05/2006 A130
9 C2-9 Trần Huỳnh Bảo Hân Nữ 11-04-2006 A138

10 C2-10 Phạm Công Hậu Nam 38379 A677
11 C2-11 Võ Ngọc Hiếu Nam 12/08/2006 A159
12 C2-12 Bùi Gia Huy Nam 23/5/2006 A199
13 C2-13 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 19-05-2006 A198
14 C2-14 Lê Thị Ánh Huyền Nữ 1/6/2006 A202
15 C2-15 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 13/03/2006 A205
16 C2-16 Mai Tuấn Kiệt Nam 25/05/2006 A232
17 C2-17 Vũ Trần Phước Lâm Nam 29/10/2006 A239
18 C2-18 Võ Thị Thảo Linh Nữ 23/09/2006 A255
19 C2-19 Dương Phước Lộc Nam 27/11/2006 A256
20 C2-20 Nguyễn Dương Thanh Mai Nữ 31/07/2006 A269
21 C2-21 Hoàng Thị Thanh Mai Nữ 03-05-2006 A267
22 C2-22 Nguyễn Hà Ái My Nữ 18/04/2006 A288
23 C2-23 Đinh Phương Ngọc Nữ 27/03/2006 A329
24 C2-24 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 2/11/2006 A328
25 C2-25 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 16/10/2006 A346
26 C2-26 Huỳnh Ngọc Uyên Nhi Nữ 18/01/2006 A358
27 C2-27 Huỳnh Công Vũ Phong Nam 19/1/2006 A404
28 C2-28 Trịnh Xuân Phúc Nam 22/10/2006 A416
29 C2-29 Khương Minh Phương Nữ 19/4/2006 A428
30 C2-30 Vũ Minh Quân Nam 06/11/2006 A440
31 C2-31 Võ Minh Tân Nam 1/5/2006 A479
32 C2-32 Nguyễn Trọng Tấn Nam 09/02/2006 A480
33 C2-33 Trịnh Thị Thiên Thanh Nữ 24/07/2006 A492
34 C2-34 Trương Thanh Thanh Nữ 22/4/2006 A491
35 C2-35 Trắng Tú Thanh Nữ 26/05/2006 A489
36 C2-36 Đặng phúc thanh thảo Nữ 16/7/2006 A505
37 C2-37 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 12/10/2006 A507
38 C2-38 Nguyễn Minh Thư Nữ 6/7/2006 A534
39 C2-39 Nguyễn Thuỳ Trang Nữ 2/8/2006 A585
40 C2-40 Thái Trung Trực Nam 12/12/2006 A604
41 C2-41 Diệp Cẩm Tú Nữ 14/12/2005 A613
42 C2-42 Trần Triệu Thanh Tùng Nam 19/07/2006 A622
43 C2-43 Huỳnh Lê Vi Nữ 22/5/2006 A636
44 C2-44 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 20/11/2006 A660

45 C2-45 Lê Ngọc Uyển Nhi Nữ 07/07/2006 A359
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